KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA, SÁT HẠCH KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số: ………/TB-ĐHĐL ngày …… tháng …… năm 2021 của Trường Đại học Điện lực)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Vị trí dự tuyển
	Điểm kiểm tra, sát hạch chuyên môn
	Điểm kiểm tra Tin học
	Điểm kiểm tra tiếng Anh

	
	
	
	
	
	
	
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết
	Tổng điểm

	1. 
	Đoàn Thị Lan
	09/09/1987
	Nữ
	Chuyên viên phòng HCQT
	80,0
	
	 
	
	
	
	

	2. 
	Đỗ Thị Ngọc Lan
	04/06/1981
	Nữ
	Chuyên viên phòng HCQT
	81,0
	
	 
	
	
	
	

	3. 
	Đặng Thu Huyền
	24/10/1986
	Nữ
	Chuyên viên phòng HCQT
	80,0
	
	 
	
	
	
	

	4. 
	Đặng Bảo Ngọc
	12/01/1998
	Nữ
	Y sĩ
	78,0
	
	 
	
	
	
	

	5. 
	Nguyễn Đăng Thiệu
	06/03/1986
	Nam
	Nhân viên điện, nước
	79,0
	
	 
	
	
	
	

	6. 
	Trần Thị Minh Thư
	22/05/1998
	Nữ
	Chuyên viên TT HTVL&KN
	74,0
	
	 
	
	
	
	

	7. 
	Hoàng Thanh Tùng
	08/04/1987
	Nam
	Giảng viên ngành CNTT
	76,0
	
	 
	
	
	
	

	8. 
	Phạm Quang Mạnh
	19/02/1994
	Nam
	Giảng viên 
môn Giáo dục thể chất
	77,0
	
	 
	
	
	
	

	9. 
	Hoàng Thị Khánh Huyền
	20/10/1996
	Nữ
	Giảng viên 
môn Giáo dục quốc phòng
	78,0
	
	 
	
	
	
	

	10. 
	Phạm Thúy Yến
	07/08/1996
	Nữ
	Giảng viên 
môn Giáo dục quốc phòng
	78,0
	
	 
	
	
	
	

	11. 
	Vũ Ngọc Minh
	18/03/1996
	Nam
	Giảng viên 
môn Giáo dục quốc phòng
	75,0
	
	 
	
	
	
	

	12. 
	Đoàn Thị Phương Thảo
	09/06/1995
	Nữ
	Giảng viên 
môn Giáo dục quốc phòng
	80,0
	
	 
	
	
	
	

	13. 
	Diệp Ái Ngọc
	23/12/1987
	Nữ
	Chuyên viên
phòng Đào tạo
	80,0
	
	 
	
	
	
	

	14. 
	Nguyễn Thị Mai
	25/05/1991
	Nữ
	Chuyên viên phòng QLKH&HTQT
	81,5
	
	 
	
	
	
	

	15. 
	Mai Quỳnh Phương
	23/04/1980
	Nữ
	Giảng viên
ngành QL công nghiệp
	79,0
	
	 
	
	
	
	

	16. 
	Nguyễn Hùng Mạnh
	03/08/1981
	Nam
	Giảng viên ngành Ô tô
	83,0
	5,33/10
	
	
	
	
	

	17. 
	Hoàng Thị Vân Anh
	19/02/1982
	Nữ
	Giảng viên ngành CNTT
	47,0
	 
	
	
	
	
	

	18. 
	Vũ Thị Huế
	01/08/1987
	Nữ
	Giảng viên
môn tiếng Trung
	82,0
	
	16,5/20
	20/25
	11,5/30
	18/25
	66/100
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